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	Type 1: Chose the correct answer 

	1. 
	Script: Vietnamese.
Hình ảnh môn tiếng việt
A. Vietnamese
B. Art.
Answer: A

	2. 
	Script: Art
Hình ảnh môn mĩ thuật
A. Art
B. Bus
Answer: A

	3. 
	Script: Physical Education
Hình ảnh môn thể dục
A. Vietnamese
B. PE
Answer: B

	4. 
	Script: Bus
Hình ảnh xe buýt
A. Motorbike
B. Bus
Answer: B

	5. 
	Script: Mortorbike
Hình ảnh xe máy
A. Motorbike
B. Car
Answer: A

	6. 
	Script: taxi
Hình ảnh xe taxi
A. Taxi
B. Bus
Answer: A

	7. 
	Script: walk
A. Run
B. Walk
Answer: B

	Type 2: Choose the correct answer

	8. 
	Script: PE (Physical Education)
A. Tranh dụng cụ học môn thể dục
B. Tranh môn tiếng Việt
C. Tranh môn mĩ thuật
Answer: A

	9. 
	Script: motorbike
A. Tranh xe bus
B. Tranh xe taxi
C. Tranh xe máy
Answer: C

	10. 
	Script: Art
A. Tranh môn mĩ thuật
B. Tranh môn Toán
C. Tranh môn Tiếng Việt
Answer: A

	11. 
	Script: Taxi
A. Tranh xe đạp
B. Tranh 2 người đang đi bộ
C. Tranh người ngồi xe taxi
Answer: A 

	12. 
	Script: I like PE
A. Tranh 1 bạn đang tập thể dục trên sân trường, mặt cười vui
B. Tranh 1 đám bạn đang ngồi vẽ tranh
C. Tranh 1 đám bạn đang ngồi học Tiếng Việt
Answer: A

	13. 
	Script: I walk to school
A. Tranh đi học bằng xe đạp
B. Tranh bố chở đi học bằng xe máy
C. Tranh 1 học sinh đi bộ đến trường
Answer: C

	14. 
	Script: I don’t like Vietnamese. I like art
A. Tranh học sinh vui vẻ đọc trong giờ tiếng việt
B. Tranh học sinh vui vẻ ngồi vẽ tranh
C. Tranh học sinh ngồi chán trong giờ mĩ thuật
Answer: B

	Type 3: Answer the question

	15. 
	Script: 
Tom: Hi, Nam. Nice to see you again.
Nam: Hey, Tom. Nice to see you again, too. 
Tom: Today, I walked to school. It’s fun.
Nam: Really? I go to school by motorbike with my dad.
Tom: My parents are busy today.

Nam goes to school by bus
A. True
B. False
Answer: B

	16. 
	Script: 
Tom: Hi, Nam. Nice to see you again.
Nam: Hey, Tom. Nice to see you again, too. 
Tom: Today, I walked to school. It’s fun.
Nam: Really? I go to school by motorbike with my dad.
Tom: My parents are busy today.

Nam goes to school by motorbike
A. True
B. False
Answer: B

	17. 
	Script: 
Nam: Errrr … I don’t like art. I like PE. 
Tom: Uhm … I don’t like PE. I like art. But I like Vietnamese best. 
Nam: I like Vietnamese, too. But I like PE most.

Nam likes PE.
A. True
B. False
Answer: A

	18. 
	Script: 
Nam: Errrr … I don’t like art. I like PE. 
Tom: Uhm … I don’t like PE. I like art. But I like Vietnamese best. 
Nam: I like Vietnamese, too. But I like PE most.

Tom likes Vietnamese best.
A. True
B. False
Answer: A

	19. 
	Script: 
Nam: Look at my picture. It’s so beautiful, isn’t it?
Ms. Hoa: Wow … what a nice picture, Nam!
Nam: Yay … Now I like art most.

Nam can’t draw now
A. True
B. False
Answer: B

	Type 4: Make the words

	20. 
	I/ most./ English/ like/
Answer: I like English most

	21. 
	A. I/ like/ art./ don’t/
Answer: I don’t like art

	22. 
	Vietnamese/ I/ best./ like/
Answer: I like Vietnamese best

	23. 
	school/ I/ motorbike./ by/ go to/ 
Answer: I go to school by motorbike

	24. 
	walk/ the classroom./ to/ I/
Answer: I walk to the classroom

	25. 
	maths/ I/ best./ like/
Answer: I like maths best

	26. 
	I/ like/ don’t/ music./
Answer: I don’t like music

	27. 
	bus./ like/ to school/ by/ I/ going/
Answer: I like going to school by bus

	Type 5: Drag drop
[bookmark: _GoBack]My name is Lucy. I’m in class 3A at Sunflower Primary school. Every day, I go to school (1) ….. bus with my friends. It’s fun. At school, I like English (2) …. It’s my favourite subject. I can (3) ….. (hình ảnh Lucy nói Tiếng Anh với bạn) with my friends and teacher. I (4) …..  (hình mặt méo)  music. I (5) ….. (hình ảnh Lucy không hát được) well. I also like (6) (hình ảnh môn Mĩ thuật)….. It’s fantastic.
	1
	Don’t like

	2
	Art

	3
	By

	4
	Can’t sing

	5
	Speak English

	6
	Best/ most



Answer: 
	1
	By

	2
	Best/ most

	3
	Speak English

	4
	Don’t like

	5
	Can’t sing

	6
	Art
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